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1 P.01 CH1.001 Chính trị học Nguyễn Thị Cảnh Nữ 09/11/1997 Tỉnh Bình Định nguyenthicanh97@gmail.com 0973916344

2 P.02 CH1.038
Lý luận và phương pháp dạy 
học bộ môn Giáo dục thể chất

Lê Ngọc Chính Nam 20/06/1991 Tỉnh Phú Yên lengocchinh2006@gmail.com 0905651411

3 P.02 CH1.043
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Xuân Cơ Nữ 08/04/1995 Tỉnh Bình Định nguyenxuanco95@gmail.com 0382822546

4 P.01 CH1.033 Lịch sử Việt Nam Lê Thị Của Nữ 11/10/1993 Tỉnh Quảng Ngãi lejupiterr@gmail.com 0359482801

5 P.01 CH1.002 Chính trị học Đinh Văn Cương Nam 21/02/1980 Tỉnh Gia Lai dinhvancuong.ankhe@gmail.com 0973966457

6 P.02 CH1.061 Quản lý giáo dục Dương Quốc Đạt Nam 18/07/1993 Tỉnh Bình Định Datsun1807@gmail.com 0908727378

7 P.02 CH1.070 Quản lý kinh tế Nguyễn Thành Đạt Nam 22-12-1982 Tỉnh Bình Định thanhdat.tckhal@gmail.com 0975719577

8 P.02 CH1.044
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Huỳnh Thị Kiều Diễm Nữ 03/11/1999 Tỉnh Bình Định kieudiem460431@gmail.com 0344311139

9 P.03 CH1.071 Quản lý kinh tế Nguyễn Phạm Hoàng Diệu Nam 25/01/1991 Tỉnh Bình Định Nguyenphamhoangdieu91@gmail.com 0937177581

10 P.03 CH1.076 Quản trị kinh doanh Nguyễn Huỳnh Đua Nam 20/11/1991 Tỉnh Bình Định huynhdua@gmail.com 0796767668

11 P.01 CH1.003 Chính trị học Cao Mạnh Đức Nam 20/02/1996 Tỉnh Quảng Bình duccm@ntu.edu.vn 0982522066

12 P.01 CH1.016 Hóa vô cơ Vy Văn Dương Nam 06/10/1994 Tỉnh Quảng Ngãi vyvanduong94.csh14@gmail.com 0988206247

13 P.01 CH1.018 Kế toán Nguyễn Thị Bích Duyên Nữ 04/11/1983 Tỉnh Bình Định duyen.apv@gmail.com 0905383066
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14 P.02 CH1.045
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Trương Thị Kiều Duyên Nữ 25/11/1995 Tỉnh Bình Định duyen25111995@gmail.com 0339774579

15 P.01 CH1.025 Kỹ thuật điện Đào Viết Gia Nam 01/10/1994 Tỉnh Quảng Nam phuocgiaddt35@gmail.com 0978339536

16 P.03 CH1.077 Quản trị kinh doanh Trần Thanh Giang Nam 02/05/1994 Tỉnh Bình Định giangtran.ntg@gmail.com 0909819986

17 P.03 CH1.078 Quản trị kinh doanh Võ Thị Tuyết Hà Nữ 01/03/1987 Tỉnh Bình Định tuyethadhqn@gmail.com 0968681387

18 P.01 CH1.004 Chính trị học Trần Thanh Hải Nam 20/4/1978 Tỉnh Gia Lai thanhhai0045@gmail.com 0905725277

19 P.01 CH1.019 Kế toán Nguyễn Thị Hải Nữ 14/06/2000 Tỉnh Bình Định thihai2000qnu@gmail.com 0982895325

20 P.03 CH1.079 Quản trị kinh doanh Võ Thu Hằng Nữ 06/04/1995 Tỉnh Bình Định ki2.thuhang@gmail.com 0963641995

21 P.01 CH1.011 Địa lý tự nhiên Lê Thị Hảo Nữ 18/09/1991 Tỉnh Đắk Lắk haogc1809@gmail.com 0392288286

22 P.03 CH1.094 Sinh học thực nghiệm Trà Thị Mỹ Hảo Nữ 16/10/1994 Tỉnh Quảng Bình myhaotra@gmail.com 0905693004

23 P.01 CH1.012 Địa lý tự nhiên Đặng Thị Hiền Nữ 15/04/1986 Tỉnh Khánh Hòa dthien.c3dtdiem@khanhhoa.edu.vn 0385904162

24 P.01 CH1.020 Kế toán Trần Thị Thu Hiền Nữ 16/03/1992 Tỉnh Bình Định hienktal@gmail.com 0376088234

25 P.01 CH1.021 Kế toán Nguyễn Lê Quốc Hiền Nữ 04/09/1990 Tỉnh Khánh Hòa hien1900412@gmail.com 0914440017

26 P.01 CH1.034 Lịch sử Việt Nam Nguyễn Thị Hiền Nữ 02/03/1987 Tỉnh Thanh Hóa hiennt.nhatrang@ischool.vn 0978088263

27 P.02 CH1.039
Lý luận và phương pháp dạy 
học bộ môn Giáo dục thể chất

Đậu Thị Hiền Nữ 05/09/1993 Tỉnh Hà Tĩnh dauthihien16@gmail.com 0968836546

28 P.02 CH1.046
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Đào Thị Thu Hiền Nữ 25/01/1999 Tỉnh Bình Định thuhien251999@gmail.com 0395471347

29 P.03 CH1.080 Quản trị kinh doanh Trần Thị Diệu Hiền Nữ 18/09/1987 Tỉnh Bình Định trandieuhien189@gmail.com 0977449863
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30 P.02 CH1.040
Lý luận và phương pháp dạy 
học bộ môn Giáo dục thể chất

Hoàng Ngọc Hiệp Nam 01/06/1987 Tỉnh Đắk Lắk hoangngochiepdaklak@gmail.com 0987967539

31 P.03 CH1.081 Quản trị kinh doanh Trương Quang Hiệp Nam 26/01/1993 Tỉnh Quảng Ngãi truongquanghiep.qng@gmail.com 0356656861

32 P.03 CH1.082 Quản trị kinh doanh Lê Thị Hoa Nữ 14/04/1983 Tỉnh Nghệ An lethihoavna@gmail.com 0978067779

33 P.02 CH1.047
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 27/03/1995 Tỉnh Bình Định thuhoai27395@gmail.com 0366421332

34 P.03 CH1.083 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hoài Nữ 13/11/2000 Tỉnh Phú Yên thanhhhoai1311@gmail.com 0357182780

35 P.03 CH1.072 Quản lý kinh tế Nguyễn Thanh Hoàn Nam 12/08/1999 Tỉnh Bình Định ngthanhhoan1208@gmail.com 0902727705

36 P.01 CH1.022 Kế toán Trần Quốc Hoàng Nam 28/11/1982 Tỉnh Bình Định hoangtq.vst@gmail.com 0942420007

37 P.01 CH1.035 Lịch sử Việt Nam Đinh Việt Hoàng Nam 27/09/1995 Tỉnh Quảng Ngãi hoangdinh270995@gmail.com 0977701301

38 P.03 CH1.084 Quản trị kinh doanh Nguyễn Đức Huy Hoàng Nam 11/11/1989 Tỉnh Quảng Ngãi boss.aship@gmail.com 0981111189

39 P.01 CH1.013 Địa lý tự nhiên Nguyễn Thị Hoạt Nữ 21/10/1981 Tỉnh Hải Dương nguyen.hoathd@gmail.com 0945946097

40 P.01 CH1.030 Khoa học dữ liệu Trần Khánh Hưng Nam 20/07/1991 Tỉnh Bình Định khanhhung17@gmail.com 0767097789

41 P.03 CH1.085 Quản trị kinh doanh Hồ Thị Hương Nữ 29/10/1987 Tỉnh Nghệ An huonghqbd2016@gmail.com 0912513584

42 P.01 CH1.014 Địa lý tự nhiên Đoàn Duy Hữu Nam 02/04/1996 Tỉnh Bình Định duyhuu.qn96@gmail.com 0335223879

43 P.01 CH1.026 Kỹ thuật điện Lê Thanh Huy Nam 08/12/1998 Tỉnh Bình Định thanhhuy8121998@gmail.com 0975036417

44 P.01 CH1.031 Khoa học máy tính Nguyễn Nhật Huy Nam 20/10/1995 Tỉnh Bình Định nhathuy7795@gmail.com 0386366530

45 P.03 CH1.086 Quản trị kinh doanh Nguyễn Ngọc Khoa Nam 15/09/1979 Tỉnh Bình Định nnkhoatcmt@gmail.com 0934860179
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46 P.02 CH1.048
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Lài Nữ 02/03/1994 Tỉnh Bình Định Ntl02031994@gmail.com 0978449223

47 P.02 CH1.056 Ngôn ngữ học Hoàng Thị Thùy Linh Nữ 06/11/1994 Tỉnh Phú Yên linh.htt94@gmail.com 0969074869

48 P.03 CH1.087 Quản trị kinh doanh Lê Thị Mỹ Linh Nữ 24/12/1998 Tỉnh Bình Định lemylinh.vn98@gmail.com 0914079522

49 P.02 CH1.049
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Ái Ly Nữ 16/08/1999 Tỉnh Bình Định ailyhcc000@gmail.com 0705208190

50 P.01 CH1.005 Chính trị học Hồ Hữu Mạnh Nam 2/6/1986 Tỉnh Gia Lai hohuumanh1986@gmail.com 0984525846

51 P.02 CH1.050
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Võ Thị Trà My Nữ 09/05/1997 Tỉnh Bình Định vothitramy09051997@gmail.com 0336068037

52 P.03 CH1.088 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thị Na Nữ 21/05/1999 Tỉnh Phú Yên Nguyenthina2105@gmail.com 0337071469

53 P.02 CH1.041
Lý luận và phương pháp dạy 
học bộ môn Giáo dục thể chất

Hồ Thị Ánh Ngọc Nữ 18/06/1985 Tỉnh Phú Yên htangoc.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0346198625

54 P.02 CH1.051
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Ngô Thị Thanh Nguyệt Nữ 02/12/1997 Tỉnh Bình Định ngothithanhnguyet119397@gmail.com 0962256344

55 P.02 CH1.036 Lịch sử Việt Nam Đỗ Thu Nhi Nữ 20/03/1992 Tỉnh Quảng Ngãi thunhi20031992@gmail.com 0358546679

56 P.03 CH1.073 Quản lý kinh tế Nguyễn Yến Nhi Nữ 06/11/2000 Tỉnh Bình Định nyn061100@gmail.com 0915455119

57 P.01 CH1.006 Chính trị học Nguyễn Thành Nhơn Nam 08/01/1988 Tỉnh Gia Lai Nguyenthanhnhonkthudp@gmail.com 0987178749

58 P.01 CH1.027 Kỹ thuật điện Nguyễn Đình Nhựt Nam 16/04/1999 Tỉnh Bình Định nguyendinhnhut1999@gmail.com 0868201233

59 P.02 CH1.062 Quản lý giáo dục Nguyễn Văn Phong Nam 16/9/1982 Tỉnh Phú Yên Phongnguyen160982@gmail.com 0974271174

60 P.03 CH1.089 Quản trị kinh doanh Nguyễn Văn Phong Nam 29/09/1980 Tỉnh Hải Dương vanphongqt1979@gmail.com 0903387586

61 P.01 CH1.028 Kỹ thuật điện Lữ Nguyễn Đình Phú Nam 02/02/1988 Tỉnh Gia Lai ludinhphukanakx2@gmail.com 0919364568
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62 P.02 CH1.063 Quản lý giáo dục Trương Lê Bích Phương Nữ 28/8/1997 Tỉnh Bình Định truonglebichphuong@gmail.com 0379908408

63 P.03 CH1.090 Quản trị kinh doanh Nguyễn Tú Phượng Nam 17/11/1986 Tỉnh Bình Định phuongnt@quynhonport.vn 0913164688

64 P.01 CH1.015 Địa lý tự nhiên Tô Văn Quy Nam 12/7/1981 Tỉnh Bắc Kạn tovanquypy@gmail.com 0979946470

65 P.03 CH1.091 Quản trị kinh doanh Trần Thị Như Quỳnh Nữ 26/07/1988 Tỉnh Bình Định nhuquynh77@gmail.com 0935794759

66 P.03 CH1.095 Sinh học thực nghiệm Phạm Ngọc Sang Nam 28/02/1998 Tỉnh Bình Định Ngocsangpham86@gmail.com 0377280298

67 P.03 CH1.092 Quản trị kinh doanh Nguyễn Thái Sơn Nam 16/8/1980 Tỉnh Quảng Trị thaisonakhpc@gmail.com 0911340168

68 P.02 CH1.064 Quản lý giáo dục Nguyễn Công Tài Nam 09/12/1981 Tỉnh Bình Định nguyencongtai@quynhon.edu.vn 0905611257

69 P.02 CH1.065 Quản lý giáo dục Lê Thị Tâm Nữ 22/02/1992 Tỉnh Gia Lai letammnk31@gmail.com 0862014579

70 P.01 CH1.007 Chính trị học Phùng Duy Thanh Nam 18/12/1988 Tỉnh Gia Lai phungduythanh@gmail.com 0907818122

71 P.02 CH1.042
Lý luận và phương pháp dạy 
học bộ môn Giáo dục thể chất

Nguyễn Nam Thanh Nam 13/11/1982 Tỉnh Khánh Hòa nhatrangtsunaminnt@gmail.com 0905225632

72 P.02 CH1.052
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Trần Thị Ngọc Thanh Nữ 20/03/1993 Tỉnh Bình Định tranthingocthanh58@gmail.com 0974996892

73 P.01 CH1.017 Hóa vô cơ Nguyễn Hữu Thành Nam 01/11/1993 Tỉnh Quảng Ngãi thanhphuong.tagt@gmail.com 0934970639

74 P.02 CH1.057 Ngôn ngữ học Thái Huỳnh Thị Kiều Thảo Nữ 10/09/1998 Tỉnh Bình Định Thao98supham39@gmail.com 0353654866

75 P.01 CH1.008 Chính trị học Huỳnh Minh Thiện Nam 01/10/1978 Tỉnh Gia Lai huynhthienankhe@gmail.com 0984021408

76 P.02 CH1.037 Lịch sử Việt Nam Nguyễn Đức Thọ Nam 10/07/1991 Tỉnh Bình Định nguyenductho1071991@gmail.com 0965196345

77 P.01 CH1.029 Kỹ thuật điện Nguyễn Tấn Thoại Nam 11/01/1978 Tỉnh Bình Định thoaimk@gmail.com 0905918551

Trang 5



Số 
TT

Phòng 
 thi

Số báo 
danh

Ngành đăng ký dự tuyển Họ và tên thí sinh
Giới 
tính

Ngày sinh Nơi sinh Email Số điện thoại 
Ghi 
chú

78 P.02 CH1.058 Ngôn ngữ học Bùi Đình Thư Nam 19-05-2000 Tỉnh Quảng Ngãi dinhthu05192000@gmail.com 0988412210

79 P.01 CH1.023 Kế toán Lê Thị Hồng Thủy Nữ 04/04/1982 Tỉnh Bình Định thuyle82nhonhanh@gmail.com 0346246079

80 P.03 CH1.093 Quản trị kinh doanh Hồ Văn Tiến Nam 24/05/1979 Tỉnh Nghệ An tienhv.gli@vnpt.vn 0914148539

81 P.02 CH1.066 Quản lý giáo dục Nguyễn Thị Trắc Nữ 03/04/1980 Tỉnh Phú Yên mntt.hoami.pgdsonhoa@phuyen.edu.vn 0913844862

82 P.03 CH1.096 Sinh học thực nghiệm Trần Thị My Trâm Nữ 24/01/2001 Tỉnh Bình Định tranthimytramttmt@gmail.com 0355580151

83 P.02 CH1.053
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 07/05/1997 Tỉnh Bình Định thuytrang4659@gmail.com 0352724659

84 P.02 CH1.067 Quản lý giáo dục Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 09/06/1988 Tỉnh Gia Lai vinhnguyengialai1987@gmail.com 0938832235

85 P.02 CH1.054
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Phạm Thị Trinh Nữ 11/09/1993 Tỉnh Đắk Lắk trinhgv00000@gmail.com 0983027093

86 P.02 CH1.055
Lý luận và phương pháp dạy 

học Giáo dục tiểu học
Nguyễn Đức Trinh Nam 02/03/85 Tỉnh Bình Định trinhnguyen259@gmail.com 0368110259

87 P.02 CH1.059 Phương pháp toán sơ cấp Lê Thị Tú Trinh Nữ 05/02/1998 Tỉnh Phú Yên lethitutrinh2241975@gmail.com 0373396701

88 P.02 CH1.068 Quản lý giáo dục Ngô Thị Việt Trinh Nữ 02/09/1994 Tỉnh Gia Lai trinhngo.020994@gmail.com 0398748773

89 P.02 CH1.069 Quản lý giáo dục Lê Thị Kiều Trinh Nữ 05/12/1996 Tỉnh Bình Định trinhLTK4@fe.edu.vn 0977102596

90 P.01 CH1.024 Kế toán Trịnh Ngũ Tiến Trình Nam 15/05/1984 Tỉnh Bình Định tntientrinh@gmail.com 0965458899

91 P.03 CH1.097 Tài chính - Ngân hàng Lê Xuân Trung Nam 01/08/1989 Tỉnh Thanh Hóa lexuantrung2907@gmail.com 0981414238

92 P.03 CH1.074 Quản lý kinh tế Đặng Nguyễn Tú Nam 07/12/1978 Tỉnh Bình Định nguyentuvpdk@gmail.com 0982247585

93 P.01 CH1.032 Khoa học máy tính Trần Văn Túc Nam 12/08/1990 Tỉnh Hà Nam tranvantuc@gmail.com 0989807539
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94 P.03 CH1.075 Quản lý kinh tế Phan Thanh Tùng Nam 10/09/1982 Tỉnh Bình Định thanhtung1009@gmail.com 0913844885

95 P.03 CH1.098 Tài chính - Ngân hàng Nguyễn Văn Tùng Nam 05/05/1997 Tỉnh Bình Định tungtcnh381997@gmail.com 0787688707

96 P.02 CH1.060 Phương pháp toán sơ cấp Trần Văn Tụy Nam 08/11/1977 Tỉnh Bình Định tranvantuykrt@gmail.com 0796773777

97 P.01 CH1.009 Chính trị học Võ Hoàng Vi Nữ 18/11/1993 Tỉnh Bình Định hoangvibc@gmail.com 0398952152

98 P.01 CH1.010 Chính trị học Lê Đình Ý Nam 17/6/1985 Tỉnh Gia Lai ledinhyak@gmail.com 0982034779

Danh sách có 98 thí sinh KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Đoàn Đức Tùng
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